Dữ liệu phân biệt có điều kiện
Tên của vật và màu của từng vật - 

	Thử lần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Vật 1
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 2
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 3
	Màu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 4
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 5
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 6
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tên và màu giữa các vật - 

	Thử lần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Vật 1
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 1
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 2
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 1
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 2
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 2
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vật 3
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 4
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 3
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 3
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 4
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 4
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vật 5
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 5
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật  6
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 6
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 5
	Tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật 5
	Màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vật mới
	Tên
	Màu
	Màu
	Tên
	Tên
	Tên
	Màu
	Tên
	Màu
	Màu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên
	Màu
	Màu
	Tên
	Tên
	Màu
	Màu
	Tên
	Màu
	Tên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Màu
	Tên
	Tên
	Màu
	Màu
	Màu
	Tên
	Tên
	Màu
	Tên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


